
STT SBD Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Mã xét tuyển 
trúng tuyển

Tên mã xét tuyển 
trúng tuyển Nơi sinh

1 NGUYỄN VĂN HỢP 25/06/2005 Nam 6210225 Thanh Nhạc NAM ĐỊNH
2 37017290 LÊ ĐĂNG KHÔI 15/11/2007 Nam 6210225 Thanh Nhạc Bình Định
3 02068735 NGUYỄN CHÁNH KIỆT 30/09/2007 Nam 6210225 Thanh Nhạc Tp. Hồ Chí Minh
4 18018584 TRẦN ĐỨC PHONG 25/07/2007 Nam 6210225 Thanh Nhạc Bắc Giang
5 52003649 TRẦN HÀ THANH TÂM 25/12/2007 Nữ 6210225 Thanh Nhạc BÀ RỊA-VŨNG TÀU
6 48030692 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 26/09/2007 Nữ 6210225 Thanh Nhạc ĐỒNG NAI
7 02071482 NHÂM THIÊN BÃO 14/03/2007 Nam 6210402 Thiết kế đồ họa Tp. Hồ Chí Minh
8 49006053 PHẠM NGUYỄN NGỌC HỒ 28/04/2007 Nam 6210402 Thiết kế đồ họa Tp. Hồ Chí Minh
9 48012910 NGUYỄN GIA KHIÊM 15/10/2007 Nam 6210402 Thiết kế đồ họa ĐỒNG NAI
10 60004989 DƯƠNG VIỆT KHÔI 25/06/2006 Nam 6210402 Thiết kế đồ họa Bạc Liêu
11 02018767 HÀ TỬ KIÊN 07/05/2007 Nam 6210402 Thiết kế đồ họa Tp. Hồ Chí Minh
12 02049606 PHẠM HOÀNG TUYẾT MAI 30/12/2007 Nữ 6210402 Thiết kế đồ họa Tp. Hồ Chí Minh
13 19013337 TRẦN HỮU MẠNH 21/12/2007 Nam 6210402 Thiết kế đồ họa Hà Nội
14 48018215 DƯƠNG KIM NGÂN 23/11/2007 Nữ 6210402 Thiết kế đồ họa Lâm Đồng
15 56009671 TRẦN HOÀNG BẢO NGỌC 13/10/2007 Nữ 6210402 Thiết kế đồ họa Bến Tre
16 55001386 NGUYỄN BẢO KIM NGUYÊN 01/06/2006 Nữ 6210402 Thiết kế đồ họa Tp. Hồ Chí Minh
17 37008494 TRẦN MINH THÀNH 09/07/2007 Nam 6210402 Thiết kế đồ họa Bình Định
18 02079345 BÙI LÊ NGỌC TRÂM 02/05/2007 Nữ 6210402 Thiết kế đồ họa Bình Thuận
19 40014961 PHẠM THỊ THẢO VI 28/03/2007 Nữ 6210402 Thiết kế đồ họa Đắk Lắk
20 38000852 TRẦN MINH KHÁNH 09/05/2007 Nam 6210403 Thiết kế nội thất Gia Lai
21 53002674 LÊ THỊ THÙY LINH 29/07/2007 Nữ 6220206 Tiếng Anh Tiền Giang
22 TRẦN THỊ YẾN NHI 11/09/2005 Nữ 6220206 Tiếng Anh Đồng Nai
23 BÙI TÚ ANH 07/09/2006 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc THANH HOÁ
24 49013840 ĐẶNG THỊ HOÀI ÂN 15/12/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Tp. Hồ Chí Minh
25 02040703 PHẠM HOÀNG QUÝ ĐẠT 20/09/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
26 44016633 ĐẶNG THỊ QUỲNH GIANG 13/10/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Bình Dương
27 43005969 NGUYỄN TRUNG HIẾU 13/12/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Bình Phước
28 43004912 TRẦN THỊ NGỌC HOA 09/10/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Bình Phước
29 52012339 NGUYỄN ÁNH HUYỀN 16/02/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Bà Rịa-Vũng Tàu
30 46000256 NGUYỄN ANH KHANG 11/10/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Đắk Lắk

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA SÀI GÒN



31 43000262 NGUYỄN MINH KHÁNH 18/05/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Bình Phước
32 46010663 NGUYỄN MINH KIỆT 21/07/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Tây Ninh
33 44008193 TRẦN NGỌC TUYẾT LINH 14/11/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Tp. Hồ Chí Minh
34 48015950 ĐẶNG DUY TẤN LỘC 02/07/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
35 43010499 VŨ SỸ NGHỊ 13/07/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Bình Dương
36 44012353 HUỲNH HIẾU NGHĨA 15/11/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc ĐỒNG NAI
37 40012546 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 19/11/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đắk Lắk
38 48019535 PHẠM HỒ BÍCH NGỌC 16/03/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
39 02040455 TRẦN THỊ ÁI NHI 06/02/1992 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
40 48022231 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 23/05/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
41 48022397 PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ 16/09/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
42 02000989 VŨ HÀ KIỀU OANH 22/03/2006 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc YÊN BÁI
43 51003778 MAI THÀNH PHÁT 11/06/2007 Nam 6220209 Tiếng Trung Quốc Bến Tre
44 48024477 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 20/02/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
45 44016328 LÊ THỊ MỸ QUYỀN 21/08/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Tây Ninh
46 63003615 H' SAO 20/01/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đắk Nông
47 NGUYỄN THỊ THU TRANG 20/12/2006 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc NGHỆ AN
48 43006819 ĐỒNG THỊ THANH TRÚC 13/04/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Bình Phước
49 37011710 NGUYỄN THỊ CẨM TRÚC 06/12/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc BÌNH ĐỊNH
50 49012382 CHÂU TƯỜNG VY 21/04/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Long An
51 48035971 ĐỖ TƯỜNG VY 16/12/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
52 54011690 HỒNG TRANG YẾN VY 16/10/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Kiên Giang
53 52012599 NGUYỄN NGỌC KIỀU VY 22/11/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc Đồng Nai
54 46003790 NGUYỄN THỊ MINH VY 12/01/2007 Nữ 6220209 Tiếng Trung Quốc TÂY NINH
55 01074688 TRẦN TRUNG HÙNG 29/08/2007 Nam 6220211 Tiếng Hàn Quốc Hà Tây
56 38013001 HỜ KHƯƠNG 15/05/2007 Nữ 6220211 Tiếng Hàn Quốc Gia Lai
57 21023509 PHẠM HÀ TRANG 24/09/2007 Nữ 6220211 Tiếng Hàn Quốc Hải Dương
58 38006607 TRẦN THỊ NGỌC ANH 24/08/2007 Nữ 6220212 Tiếng Nhật Gia Lai
59 48007741 NGUYỄN HỒNG HẠNH 02/05/2007 Nữ 6220212 Tiếng Nhật ĐỒNG NAI
60 51002681 PHẠM THỊ MỸ HẠNH 25/11/2007 Nữ 6220212 Tiếng Nhật An Giang
61 48017449 NGUYỄN HÀ THẢO MY 20/10/2007 Nữ 6220212 Tiếng Nhật Đồng Nai
62 53011699 HUỲNH CÔNG PHA 25/09/2007 Nam 6220212 Tiếng Nhật Tiền Giang
63 28007483 LƯƠNG THU THỦY 09/10/2007 Nữ 6220212 Tiếng Nhật Thanh Hoá
64 56007520 TRỊNH THỊ HOÀNG UYÊN 14/09/2006 Nữ 6220212 Tiếng Nhật BÀ RỊA-VŨNG TÀU



65 46003862 TRƯƠNG QUỲNH ANH 24/08/2007 Nữ 6340113 Logistics Tây Ninh
66 44009836 NGUYỄN KHẮC BẢO 06/07/2007 Nam 6340113 Logistics Bình Định
67 40002763 NGUYỄN MINH BÌNH 20/07/2007 Nam 6340113 Logistics Đắk Lắk
68 48007217 VÕ HƯƠNG GIANG 30/11/2007 Nữ 6340113 Logistics Đồng Nai
69 52002496 NGUYỄN HUY HOÀNG 18/02/2007 Nam 6340113 Logistics BÀ RỊA-VŨNG TÀU
70 43010380 NGUYỄN KHẮC HUY 21/07/2007 Nam 6340113 Logistics Bình Phước
71 53014802 NGUYỄN THANH NGỌC 10/03/2007 Nữ 6340113 Logistics Tiền Giang
72 42011137 NGUYỄN XUÂN PHÚ 09/08/2007 Nam 6340113 Logistics Lâm Đồng
73 54001841 DƯƠNG MINH QUÂN 29/07/2007 Nam 6340113 Logistics Kiên Giang
74 02083599 THẠCH HẢI SƠN 10/01/2007 Nam 6340113 Logistics Tp. Hồ Chí Minh
75 43006158 TRẦN THỊ ANH THƯ 21/10/2007 Nữ 6340113 Logistics Bình Phước
76 49012317 NGUYỄN HOÀNG MINH TIẾN 15/10/2006 Nam 6340113 Logistics Long An
77 44007402 ĐỖ THIỆN TUẤN 19/11/2007 Nam 6340113 Logistics Bình Dương
78 48036262 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 09/01/2007 Nữ 6340113 Logistics Đồng Nai
79 37010880 HUỲNH LÊ XUÂN DƠN 15/10/2007 Nữ 6340116 Marketing Bình Định
80 02062627 HOÀNG BẢO DUY 16/09/2007 Nam 6340116 Marketing Tp. Hồ Chí Minh
81 37018059 DƯƠNG ĐÔNG ĐIỀN 08/07/2006 Nam 6340116 Marketing Tp. Hồ Chí Minh
82 42001153 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 21/04/2007 Nam 6340116 Marketing Lâm Đồng
83 02009264 MÃ THỊ KIM HỒNG 28/11/2006 Nữ 6340116 Marketing TP. HỒ CHÍ MINH
84 02083958 TRẦN QUỐC HƯNG 14/07/2006 Nam 6340116 Marketing Thanh Hoá
85 42014793 NGUYỄN TẤN KHẢI 13/07/2007 Nam 6340116 Marketing Lâm Đồng
86 02050537 VÕ TUẤN KHOA 05/11/2007 Nam 6340116 Marketing TP. HỒ CHÍ MINH
87 29019523 TRẦN TRUNG KIÊN 07/08/2007 Nam 6340116 Marketing Nghệ An
88 23007887 ĐOÀN THỊ HOÀNG LINH 09/09/2007 Nữ 6340116 Marketing Hoà Bình
89 48015300 SÚ NGỌC LINH 25/11/2007 Nữ 6340116 Marketing Đồng Nai
90 47003449 NGUYỄN HOÀI BẢO NGỌC 29/11/2007 Nữ 6340116 Marketing Bình Thuận
91 19008821 NGUYỄN THỊ NGỌC 09/07/2007 Nữ 6340116 Marketing Bắc Ninh
92 24003208 ĐỖ THỊ KIỀU TRANG 24/08/2007 Nữ 6340116 Marketing Hà Nam
93 40014960 HOÀNG HÀ VI 11/06/2006 Nữ 6340116 Marketing Đắk Lắk
94 48036347 NGUYỄN THỊ KHÁNH VY 16/03/2007 Nữ 6340116 Marketing Đồng Nai
95 61004064 NGUYỄN NHƯ Ý 17/10/2007 Nữ 6340116 Marketing Cà Mau
96 01025105 NGUYỄN ĐỨC ANH 05/02/2007 Nam 6340122 Thương mại điện tử Hà Nội
97 59003119 NGUYỄN THANH DĨ 06/09/2007 Nam 6340122 Thương mại điện tử Sóc Trăng
98 02040702 NGUYỄN HỮU ĐẠT 22/07/2004 Nam 6340122 Thương mại điện tử Quảng Nam



99 02089193 ĐỖ DUY HẢO 30/11/2007 Nam 6340122 Thương mại điện tử Bắc Giang
100 47005538 TRẦN QUỐC HUY 20/01/2007 Nam 6340122 Thương mại điện tử Bình Thuận
101 47002074 NGUYỄN LÂM 24/09/2007 Nam 6340122 Thương mại điện tử Bình Thuận
102 16012572 NGUYỄN HOÀNG LONG 07/07/2007 Nam 6340122 Thương mại điện tử Vĩnh Phúc
103 47001509 NGUYỄN THỊ THANH 13/08/2007 Nữ 6340122 Thương mại điện tử Bình Thuận
104 29028801 NGUYỄN DANH TIẾN 12/09/2007 Nam 6340122 Thương mại điện tử Nghệ An
105 43000880 ĐOÀN NGỌC HÙNG 10/11/2007 Nam 6340202 Tài chính - Ngân hàng Bình Phước
106 52013200 NGUYỄN HOÀNG DIỄM MY 03/11/2007 Nữ 6340202 Tài chính - Ngân hàng Bà Rịa-Vũng Tàu
107 02051399 HUỲNH TRẦN THỦY TIÊN 06/12/2007 Nữ 6340202 Tài chính - Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh
108 35002061 NGUYỄN THỊ MINH TÂM 24/11/2007 Nữ 6340302 Kế toán doanh nghiệp Quảng Ngãi
109 28025517 NGUYỄN THU TRANG 29/10/2007 Nữ 6340302 Kế toán doanh nghiệp Thanh Hoá
110 PHẠM THỊ KIM NGÂN 03/03/2006 Nữ 6340404 Quản trị kinh doanh BẾN TRE
111 40016818 ĐỖ XUÂN THẮNG 28/03/2007 Nam 6340404 Quản trị kinh doanh Đắk Lắk
112 02040190 ĐẶNG THÁI CƯỜNG 10/04/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh
113 03015976 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12/08/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Hải Phòng
114 56002062 ĐẶNG QUỐC DANH 12/07/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Bến Tre
115 48004306 THIỀM TRƯỜNG DANH 07/07/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh
116 47011469 NGUYỄN THỊ THU HIÊN 15/11/2007 Nữ 6480202 Công nghệ thông tin Bình Thuận
117 63006347 LÊ DOÃN THIÊN HOÀNG 27/10/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Đắk Nông
118 02081709 LÊ MINH HOÀNG 11/01/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh
119 61000843 NGUYỄN PHÚ HUY 28/07/2006 Nam 6480202 Công nghệ thông tin CÀ MAU
120 36001115 NGUYỄN HOÀNG GIA HƯNG 04/07/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Kon Tum
121 43002206 MÃ TRIỆU KHẢI 07/06/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Bình Phước
122 51015382 CHÂU THÀNH KIỆT 26/10/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin An Giang
123 02055707 MAI ĐỖ TẤN LỘC 18/05/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin TP. HỒ CHÍ MINH
124 46003289 NGÔ GIA LỘC 18/04/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin TÂY NINH
125 53001092 NGUYỄN THỊ HỒNG NGUYÊN 31/03/2007 Nữ 6480202 Công nghệ thông tin Tiền Giang
126 34006807 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 20/07/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Quảng Nam
127 53003221 NGUYỄN TRẦN ĐẠI PHÁT 05/03/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Tiền Giang
128 42011389 HUỲNH NGUYỄN THANH 22/12/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh
129 56005479 TRẦN HOÀI SƠN 18/03/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Tiền Giang
130 40014932 VÕ THANH TUẤN 14/04/2007 Nam 6480202 Công nghệ thông tin Đắk Lắk
131 43009035 NGUYỄN BÌNH AN 07/02/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Phước
132 43006230 TRẦN TUẤN ANH 06/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Phước



133 19007674 TRƯƠNG QUANG ANH 14/08/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bắc Ninh
134 48002713 LÊ XUÂN BẢO 28/07/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Định
135 61007606 NGUYỄN VŨ DUY 01/04/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Cà Mau
136 25009815 CAO TIẾN ĐẠI 25/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Nam Định
137 45000438 LÊ ANH ĐẠI 04/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Ninh Thuận
138 46004692 NGUYỄN HỮU ĐẠT 08/10/2006 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tây Ninh
139 49014928 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 10/05/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Long An
140 48006341 TRẦN THANH ĐẠT 16/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đồng Nai
141 45004132 PHAN XUÂN ĐÌNH 14/10/2006 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Ninh Thuận
142 25017191 PHẠM HOÀNG HÀ 14/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Nam Định
143 48008713 NGUYỄN HẢI HẬU 15/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đồng Nai
144 23006170 BÙI THẾ HIỂN 02/04/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Hoà Bình
145 26018409 LƯƠNG TUẤN HIỆP 04/10/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô THÁI BÌNH
146 45005698 KIỀU THANH HỢI 10/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Ninh Thuận
147 43010374 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 29/01/2006 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Phước
148 19007917 NGHIÊM VŨ BẢO HUY 03/02/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Tây
149 38002082 NINH DOÃN HUY 02/10/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Gia Lai
150 38007550 VŨ QUỐC HUY 15/07/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Gia Lai
151 47010503 THIỀU GIA HY 11/08/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô BÌNH THUẬN
152 48012435 NGUYỄN TUẤN KHANG 19/01/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đồng Nai
153 02018750 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG KHÔI 19/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tiền Giang
154 57007865 LẠI MINH KHÔI 04/03/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bệnh viện Đa khoa Thành 
155 39009531 NGUYỄN DUY KHÔI 18/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Phú Yên
156 61005697 TRÀ MINH KHÔI 05/05/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Cà Mau
157 53006192 NGUYỄN THÀNH KIÊN 13/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tiền Giang
158 37016738 NGUYỄN TRUNG KIÊN 26/07/2006 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Định
159 45000489 HOÀNG GIA KIỆT 21/06/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Thành phố Huế
160 42013448 LƯU TUẤN KIỆT 16/03/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Lâm Đồng
161 42005268 CHĂM MLÍA DU KỸ 23/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Lâm Đồng
162 42016409 LA VĂN LUÂN 09/07/2006 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Lâm Đồng
163 40008595 ĐẶNG PHƯƠNG NAM 14/10/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đắk Lắk
164 40015841 NGUYỄN XUÂN NAM 09/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đắk Lắk
165 02029468 PHẠM PHƯƠNG NAM 23/08/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô TP. HỒ CHÍ MINH
166 02089280 TRẦN PHƯỚC TRUNG NAM 20/05/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô TP. HỒ CHÍ MINH



167 48020250 PHẠM VĂN PHONG NHÃ 08/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đồng Nai
168 50002273 HUỲNH THANH NHÂN 19/03/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đồng Tháp
169 47010588 BÙI NGUYỄN BẢO NHIÊN 15/02/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Thuận
170 02028313 LÊ MINH PHÚC 07/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tp. Hồ Chí Minh
171 02044603 VÕ NGỌC HOÀNG PHÚC 21/02/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tp. Hồ Chí Minh
172 53013902 NGÔ HỒNG PHƯƠNG 16/04/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tiền Giang
173 02055266 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 18/09/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tp. Hồ Chí Minh
174 02042147 PHẠM MINH QUÂN 07/07/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đắk Nông
175 53002815 TRẦN ANH QUỐC 06/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tiền Giang
176 59001068 LÊ MINH SANG 30/10/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Sóc Trăng
177 42009033 NGUYỄN HUY TRƯỜNG SƠN 09/02/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Lâm Đồng
178 48026233 HỒ VĂN TÀI 27/04/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đồng Nai
179 48026250 LÊ ĐỨC TÀI 09/10/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Quảng Ngãi
180 53002280 PHAN MINH TÀI 11/08/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tiền Giang
181 42001615 MAI QUỐC THÀNH 19/06/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Lâm Đồng
182 40004833 NGUYỄN HỮU PHÚ THÀNH 08/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đắk Lắk
183 47008447 LÊ HOÀNG THỊNH 26/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Thuận
184 49015253 NGUYỄN MINH THUẬN 22/04/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tp. Hồ Chí Minh
185 52006044 NGUYỄN QUỐC THUẬN 01/11/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bà Rịa-Vũng Tàu
186 61003941 PHAN MÁC TIL 29/12/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Cà Mau
187 52010681 TRẦN QUỐC TOÀN 02/12/2006 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Nam Định
188 02030441 TRẦN GIA TRÍ 17/07/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Tp. Hồ Chí Minh
189 50011169 BÙI MINH TRIẾT 25/03/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đồng Tháp
190 56011733 NGUYỄN ANH TRIẾT 16/03/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bến Tre
191 34015339 LÊ VĂN TRỌNG 02/07/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Quảng Nam
192 40010056 LÊ QUANG TRƯỜNG 02/07/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đắk Lắk
193 48034169 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC 12/09/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô ĐỒNG NAI
194 41001179 LÝ ĐINH TÙNG 06/04/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Khánh Hoà
195 47006966 NGÔ KIẾN VĂN 02/01/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Bình Thuận
196 25015524 TRẦN ĐÌNH VĂN 03/09/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô NAM ĐỊNH
197 41012177 LÊ QUANG VINH 25/01/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô KHÁNH HOÀ
198 40009544 LÂM SANH VƯƠNG 23/10/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Đắk Lắk
199 54002742 DƯƠNG PHẠM THIÊN VỸ 01/05/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Kiên Giang
200 01081965 KHUẤT DUY XUYÊN 06/02/2007 Nam 6510202 Công nghệ kỹ thuật ô tô Hà Tây



201 47003222 ĐÀO GIA BẢO 14/07/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Bình Thuận
202 40017849 TRẦN TIẾN HÙNG CƯỜNG 11/08/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật ĐẮK LẮK
203 21019086 ĐOÀN XUÂN DUY 25/07/2006 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Hải Dương
204 50002090 PHAN TẤN ĐẠT 29/05/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Kiên Giang
205 02039374 PHẠM MINH ĐĂNG 15/06/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Lâm Đồng
206 48010457 PHAN ANH HÙNG 20/10/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Đồng Nai
207 51015360 CAO VÕ NHỰT HUY 03/03/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật An Giang
208 48010929 NGUYỄN HỮU HUY 21/01/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Đồng Nai
209 43009997 NGUYỄN HƯNG 07/12/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Bình Phước
210 50014279 NGUYỄN MINH KHANG 02/02/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Đồng Tháp
211 48015179 NGUYỄN VĂN LINH 01/02/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật THANH HOÁ
212 39002825 NGUYỄN VĂN PHỐ 09/08/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Phú Yên
213 02067739 LÊ HỮU PHÚC 25/08/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Đồng Nai
214 01074368 NGUYỄN TRƯỜNG PHÚC 16/04/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Hà Tây
215 01108060 KIỀU QUANG THÀNH 16/11/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật HÀ TÂY
216 56009762 CAO NGỌC THIỆN 17/07/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Bến Tre
217 27009500 MAI ĐỨC THIỆN 07/02/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Ninh Bình
218 49012978 ĐẶNG TẤN THỊNH 21/08/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
219 53003291 NGUYỄN VĂN THỐNG 17/08/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Tiền Giang
220 47006943 BÙI HOÀNG MINH TUẤN 27/05/2007 Nam 6510303 Công nghệ kỹ thuật Bình Thuận
221 56001135 TRẦN QUỐC BẢO 14/05/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và Bến Tre
222 46007271 THÁI VƯƠNG HOÀNG ĐỊNH 08/02/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và Tây Ninh
223 38008535 PHẠM ĐÌNH MINH HIẾU 04/09/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và Gia Lai
224 53003116 TRẦN VĨ KHANG 17/06/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và Tiền Giang
225 02090847 PHẠM TUẤN KHANH 16/12/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và Hậu Giang
226 53000392 LÊ MẠNH NGUYÊN 22/02/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và TP. HỒ CHÍ MINH
227 25010687 PHAN DUY MINH QUÂN 03/11/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và Nam Định
228 61001191 NGUYỄN VĂN SANG 21/10/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và CÀ MAU
229 59007451 BÙI QUANG VINH 24/06/2007 Nam 6520205 Kỹ thuật máy lạnh và Bạc Liêu
230 41002725 NGUYỄN KHÁNH HÀ 12/10/2006 Nữ 6540103 Công nghệ thực phẩm Khánh Hoà
231 02039661 TRƯƠNG THANH PHƯƠNG 09/04/2006 Nữ 6540103 Công nghệ thực phẩm Thừa Thiên Huế
232 PHẠM THỊ YẾN MY 26/09/2006 Nữ 6540103 Công nghệ thực phẩm Đà Nẵng
233 56010332 LÊ THỊ THU THƠ 03/01/2007 Nữ 6540103 Công nghệ thực phẩm Bến Tre
234 47005393 LÊ THÀNH DANH 04/12/2007 Nam 6810101 Quản trị dịch vụ Du lịch Bình Thuận



235 54012709 PHẠM THỊ CẨM LY 23/05/2007 Nữ 6810101 Quản trị dịch vụ Du lịch Kiên Giang
236 02026691 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 29/11/2007 Nữ 6810101 Quản trị dịch vụ Du lịch Tp. Hồ Chí Minh
237 02044199 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 30/05/2006 Nam 6810101 Quản trị dịch vụ Du lịch Tp. Hồ Chí Minh
238 28034906 BÙI THỊ HÀ TRANG 10/04/2007 Nữ 6810101 Quản trị dịch vụ Du lịch Thanh Hoá
239 46004538 NGUYỄN NGỌC TRINH 22/05/2007 Nữ 6810101 Quản trị dịch vụ Du lịch Tây Ninh
240 35008751 BÙI THỊ MỸ VY 11/12/2007 Nữ 6810101 Quản trị dịch vụ Du lịch Quảng Ngãi
241 51018911 NGUYỄN HỮU  HUY 27/06/2007 Nam 6810201 Quản trị khách sạn An Giang
242 37006341 PHẠM THÚY NGA 20/08/2007 Nữ 6810201 Quản trị khách sạn Bình Định
243 02052801 VĂN TRỌNG PHƯƠNG THẢO 01/11/2007 Nữ 6810201 Quản trị khách sạn TP. HỒ CHÍ MINH
244 02068553 PHẠM THÚY AN 26/11/2007 Nữ 6810206 Quản trị nhà hàng Tp. Hồ Chí Minh
245 21015885 NGUYỄN ĐỨC ANH 08/11/2007 Nam 6810206 Quản trị nhà hàng Quảng Ninh
246 29018353 NGUYỄN VĂN BẮC 18/04/2007 Nam 6810206 Quản trị nhà hàng Nghệ An
247 02024323 TRẦN TRUNG HIẾU 28/03/2007 Nam 6810206 Quản trị nhà hàng BÌNH THUẬN
248 57002870 ĐỔ TUẤN KHANG 24/11/2007 Nam 6810206 Quản trị nhà hàng Vĩnh Long
249 59002400 LÂM THỊ KIỀU 13/08/2006 Nữ 6810206 Quản trị nhà hàng Bạc Liêu
250 35006730 HUỲNH NGỌC THANH THẢO 21/05/2007 Nữ 6810206 Quản trị nhà hàng Quảng Ngãi
251 42016192 NGUYỄN PHÚ QUANG 22/12/2007 Nam 6810206 Quản trị nhà hàng Lâm Đồng
252 02034060 NGUYỄN TẤN QUANG VINH 22/10/2007 Nam 6810206 Quản trị nhà hàng Tp. Hồ Chí Minh
253 01103504 NGUYỄN TẤN DŨNG 24/11/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Hà Tây
254 60001909 TRẦN TẤN ĐẠT 17/07/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Bạc Liêu
255 26013483 LÊ QUÝ HẢI 31/10/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Thái Bình
256 14010182 BÀN VIỆT HOÀNG 15/05/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Sơn La
257 47006587 NGUYỄN THÀNH LONG 25/11/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Bình Thuận
258 45000072 CHAMALÉA THỊ NGUÝNH 16/07/2007 Nữ 6810207 Kỹ thuật chế biến món Ninh Thuận
259 42004281 NGUYỄN HỮU PHÚC 17/09/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Lâm Đồng
260 01116557 LỖ VĂN TẤN 07/01/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Vĩnh Phúc
261 40000530 HUỲNH CÔNG TÍNH 25/06/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Đắk Lắk
262 02039972 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 06/04/2007 Nữ 6810207 Kỹ thuật chế biến món Tp. Hồ Chí Minh
263 47005946 GIANG MINH TRIẾT 26/12/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món BÌNH THUẬN
264 02013725 LÊ THÀNH QUANG VINH 26/03/2007 Nam 6810207 Kỹ thuật chế biến món Tp. Hồ Chí Minh
265 49014374 LÊ HỒ XUÂN YẾN 30/10/2007 Nữ 6810207 Kỹ thuật chế biến món Long An
266 50001308 LÊ NGỌC MỸ AN 24/09/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Đồng Tháp
267 02028786 NGUYỄN NGỌC LAN ANH 15/11/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Tp. Hồ Chí Minh
268 48002167 LÌU NGỌC ÁNH 29/07/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Đồng Nai



269 48009631 NGUYỄN THANH HÒA 17/05/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Đồng Nai
270 48011860 ĐỖ HƯƠNG QUỲNH HƯƠNG 02/09/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Đồng Nai
271 54012683 LÊ HOÀNG GIA LINH 06/05/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Kiên Giang
272 56005389 HUỲNH THỊ THÚY NGÂN 12/09/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Bến Tre
273 51013421 LÊ THỊ YẾN NHI 12/10/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp AN GIANG
274 02095030 LƯU YẾN NHI 23/01/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp TP. HỒ CHÍ MINH
275 57001935 TRƯƠNG THỊ KIỀU OANH 30/04/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp TRÀ VINH
276 48022959 PHẠM VÒNG KỲ PHÁT 08/10/2006 Nam 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Đồng Nai
277 58009721 NGUYỄN TRẦN NHÃ 28/05/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Trà Vinh
278 38010592 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 01/09/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Gia Lai
279 57001956 TRẦN THỊ NGỌC PHƯỢNG 14/05/2007 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Bệnh Viện Đa Khoa Vĩnh 
280 56006604 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 22/07/2006 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Bến Tre
281 40015642 HOÀNG THỊ XUYÊN 12/07/2006 Nữ 6810404 Chăm sóc sắc đẹp Đắk Lắk


